
ĐỀ ÔN SỐ 1 – CUỐI KÌ 1 – TOÁN 4 (Cánh diều) 

Họ và tên: ………………………………………………………………… 

I. Trắc nghiệm 

Chọn đáp án đúng 

Câu 1 : Số gồm 1 triệu, 4 trăm nghìn, 6 chục nghìn, 6 đơn vị là: 

A. 14 600 006  B. 146 600  C. 1 406 060  D. 1 460 006 

Câu 2 : Làm tròn số 125 736 804 đến hàng trăm nghìn được: 

A. 125 000 000  B. 125 700 000 125 800 000   D. 125 600 000 

Câu 3 : Năm 2000 là năm Canh Thìn. Hỏi năm đó thuộc thế kỉ nào? 

A. XIX   B. XVIII  C. XXI   D. XX 

Câu 4 : Số thích hợp điền vào chỗ chấm 15 tấn 6 tạ = …….. kg. 

A. 156   B. 1 560  C. 15 600   D. 15 060 

Câu 5 : Lớp 4A quyên góp được 33 quyển vở. Lớp 4B quyên góp được 38 quyển vở. Lớp 4C 

quyên góp được nhiều hơn lớp 4B 8 quyển vở. Hỏi trung bình mỗi lớp quyên góp được bao 

nhiêu quyển vở? 

A. 35 quyển  B. 37 quyển  C. 38 quyển   D. 39 quyển 

Câu 6 : Có hai xe tải chở 7 tấn cà phê về kho. Xe tải thứ nhất chở nhiều hơn xe tải thứ hai 6 

tạ cà phê. Vậy số cà phê xe thứ nhất chở là: 

A. 3 tấn 80 kg  B. 3 tấn 2 tạ  C. 4 tấn 3 yến  D. 3 tấn 8 tạ 

II. Tự luận 

Câu 1 : Đặt tính rồi tính. 

756 183 + 215 278  439 200 – 215 308   3 085 × 63  51 450 : 35 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2 : Tính bằng cách thuận tiện. 

a) 214 × 53 – 214 × 42 - 214 

b) 25 × 9 101 × 4 

 

 

 

 

 

Câu 3 : Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. 

 

Hình A có …… góc vuông, ….. góc tù. 

Hình B có …… góc nhọn. 

A 

B 
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Câu 4 :  > ; < ; = ?  

12 tấn 12 tạ ….. 10 800 kg + 2 400 kg 

7 tạ 80 kg ….. 15 600 kg : 20 

15 giờ ….. 16 phút × 60 

12 giây × 50 ….. 9 phút 45 giây 

Câu 5: Cuối tuần trước, bố mẹ đưa hai chị em Hà đi chơi ở thuỷ cung. Bố Hà mua 2 vé người 

lớn và 2 vé trẻ em hết tất cả 900 000 đồng. Giá vé người lớn cao hơn giá vé trẻ em là 190 000 

đồng. Hỏi mỗi vế người lớn, mỗi vé trẻ em bố Hà mua có giá bao nhiêu tiền? 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6 : Những cây măng rừng sau khi hái về sẽ được chế biến thành măng khô. Cứ 180 kg 

măng tươi sẽ cho ra thành phẩm là 1 yến măng khô. Hỏi để thu được 26 kg măng khô cần 

chuẩn bị bao nhiêu ki-lô-gam măng tươi? 
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ĐỀ ÔN SỐ 2 – CUỐI KÌ 1 – TOÁN 4 (Cánh diều) 

Họ và tên: ………………………………………………………………… 

I. Trắc nghiệm 
Bài 1: Chọn đáp án đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1 : Làm tròn số 3 154 587 đến hàng trăm nghìn ta được: 

A. 3 154 000  B. 3 200 000  C. 3 100 000  D. 3 150 000 

Câu 2 : Năm 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi vua, lập ra triều đại nhà Hồ. Năm đó thuộc thế kỉ: 

A. XIV  B. XV   C. XVI    D. XVII 

Câu 3 : Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là: 

A. 16 x 1000  B. 70 x 40   C. 35 000 : 10  D. 540 000 : 100 

Câu 5 : Cân nặng trung bình của Việt, Mai, Tú là 37 kg. Việt cân nặng 38 kg, Tú cân nặng 41 

kg. Cân nặng của Mai là: 

A. 31 kg   B. 32 kg   C. 34 kg   D. 35 kg 

Bài 2: Điền vào chỗ trống: (1 điểm) 

• Phạm Ngũ Lão là một danh tướng thời Trần. Ông sinh năm 1235, thuộc thế kỉ ….. 

• Lễ tưởng niệm 700 năm ngày mất của ông được tổ chức vào năm 2020, thuộc thế kỉ ….. Vậy 

danh tướng Phạm Ngũ Lão mất năm ….., thuộc thế kỉ ….. 

II. Tự luận 

Câu 1 : Đặt tính rồi tính. 

137 435 + 245 356  876 542 – 23 567   3 168 × 25     22 275 : 43 

 

 

 

 

 

Câu 2 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm. 

a) 18 tấn 5 yến = …… kg 

b) 23 tấn 7 tạ = …… yến 

c) 21 thế kỉ = ….. năm 

d) 768 giây = ……. phút …….. giây   

Câu 3 : Đúng ghi Đ, sai ghi S: 
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Đoạn thẳng EG song song với đoạn thẳng HK.  ……. 

Đoạn thẳng DC vuông góc với đoạn thẳng DE.  …… 

Ba đoạn thẳng EG, BC và HK song song với nhau.  …… 

Đoạn thẳng BC vuông góc với đoạn thẳng CD.         …… 

Câu 4 : Tính bằng cách thuận tiện. 

a) 6 615 + 3 052 + 285 + 48    b) 285 × 52 + 285 × 47 + 285 

 

 

 

 

 

 

Câu 5 : Tú và Nam cùng nhau chạy bộ xung quanh một cái hồ. Thời gian chạy hết một vòng hồ 

của hai bạn là 9 phút 38 giây. Biết thời gian Tú chạy một vòng hồ ít hơn Nam 30 giây. Tìm thời 

gian chạy một vòng hồ của mỗi bạn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 6: Trong một phép chia một số cho 9 có thương là 222, số dư là số dư lớn nhất có thể 

được trong phép chia này. Tìm số bị chia. 

Bài giải 
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